
KẾ HOẠCH ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 8 

Thời gian thực hiện 04/8/2024- 09/8/2025 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 
 

HĐNT 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

bèo tây 

TC : Vũ 

điệu hóa 

đá 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

giấy 

- TC : Tạo 

dáng  

 

 HĐCMĐ: 

Vẽ theo ý 

thich trên 

sân trường 

TC: Về 

đúng nhà 

HĐCMĐ: 

Thí 

nghiệm 

núi lửa 

phun trào. 

TC: Trời 

mưa 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

các 

loại  dây 

TC: Kéo 

co 

HĐCMĐ: 

- Bé làm 

gì khi trời 

nóng 

TC: mèo 

đuổi chuột 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

Ôn 

VĐCB:  

Bò chui 

qua cổng 

- TC: 

Chuyền 

bóng  

Ôn bài 

hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với. 

 

Ôn thơ: Bốn 

mùa của bé  

 

Ôn: Đo 

dung tích 

bằng 1 

đơn vị đo. 

Vẽ cái 

diều mùa 

hè. 

Nghe 

truyện: 

Nàng tiên 

mưa. 

Chơi tự do 

Chơi 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

Xem tranh 

về HTTN 

TC: Chơi 

với đất 

nặn 

 

 

 

- Nghe các 

bài hát về 

chủ đề 

nước và các 

hiện tượng 

tự nhiên 

TC : Ai 

nhanh 

nhất 

Nghe đọc 

đồng dao : 

Đi cầu đi 

quán 

(Luyện 

phát âm 

L/N) 

- Quan sát 

1 số vật 

dụng 

không an 

toàn(quyề

n con 

người) 

TC: Nu na 

nu nống 

LĐVS 

 Chơi tự chọn 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 04 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

 - HĐNT:  HĐCMĐ:Chơi với bèo tây     TC : Vũ điệu hóa đá 

- Ôn vận động:  Ôn VĐCB: Bò chui qua cổng 

                                  TC : Chuyền bóng 

 - HĐC: Xem tranh về HTTN 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

TuÇn 2 



Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với. 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ:Chơi với bèo tây 

                                     TC : Vũ điệu hóa đá 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập. Ôn VĐCB: Bò chui qua cổng 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Xem tranh các HTTN. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 05 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: Chơi với giấy  TC: Tạo dáng 

- Ôn bài hát:Cho tôi đi làm mưa với 

           - HĐC: TC: Chơi với đất nặn 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với. 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: Chơi với giấy TC: Tạo dáng 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Cho tôi đi làm mưa với 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 



14h40-15h40 TC: Chơi với đất nặn 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 4 ngày 6 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:Vẽ theo ý thich trên sân trường        TC: Về đúng nhà 

-Ôn  thơ: Bốn mùa của bé 

- HĐC: Nghe các bài hát về chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: Trò chơi:  Vẽ theo ý thich trên sân trường        

TC: Về đúng nhà 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn thơ: Bốn mùa của bé 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Nghe các bài hát về chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 7 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:Thí nghiệm núi lửa phun trào. 

                             TC: Trời mưa  

- Ôn: Đo dung tích bằng 1 đơn vị. 

- HĐC: TC : Ai nhanh nhất 

            Nghe đọc đồng dao : Đi cầu đi quán (Luyện phát âm L/N) 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ:Thí nghiệm núi lửa phun trào. 

                             TC: Trời mưa  

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn: Đo dung tích bằng 1 đơn vị. 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
TC : Ai nhanh nhất 

Nghe đọc đồng dao : Đi cầu đi quán (Luyện phát âm L/N) 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 



Thứ 6 ngày 8 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ: Chơi với các loại dây TC: Kéo co 

- Vẽ cái diều mùa hè. 

- HĐC: - Quan sát 1 số vật dụng không an toàn(quyền con người) 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với. 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ: Chơi với các loại dây TC: Kéo co 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Vẽ cái diều mùa hè. 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40  - Quan sát 1 số vật dụng không an toàn(quyền con người) 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 09 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:- Bé làm gì khi trời nóng 

                       TC: mèo đuổi chuột 

- Nghe chuyện: Nàng tiên mưa 

- HĐC: TC: Nu na nu nống  - LĐVS 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 



7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với. 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ: Bé làm gì khi trời nóng 

TC: mèo đuổi chuột 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Nghe chuyện: Nàng tiên mưa 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40  LĐVS 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 8 /2024 

Thời gian thực hiện: 11- 16 /8/2025 

 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

TuÇn 2 



 

HĐNT 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

lá cây  

TC: mèo 

đuổi chuột 

 

HĐCMĐ 

Chơi với 

chai 

nhựa  

TC : 

Trời 

nắng trời 

mưa 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

hột hạt 

T/C: Vũ 

điệu hóa 

đá 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

nilon 

TC: Dung 

dăng dung 

dẻ 

HĐCMĐ: 

Chơi ở 

khu thực 

hành trải 

nghiệm 

 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

bóng 

TC: kéo 

co 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

Ôn 

VĐCB:  

Bò dích 

dắc qua 5 

điểm 

- TC: Kéo 

co 

Vẽ hoa 

mùa 

xuân 

 

 Nghe 

truyện:   

Sự tích 

ngày và 

đêm 

 

Ôn: Xếp 

xen kẽ 

Ôn bài 

thơ: Mưa 
- VĐ múa 

bài “ Đi 

cấy” (Đa 

văn hóa) 

Chơi tự do 

Chơi 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

Xem 

video về 

chủ đề 

hiện 

tượng tự 

nhiên 

TC: Bắt 

bướm 

 

 

 

- Giảỉ câu 

đố về 1 số 

hiện 

tượng tự 

nhiên 

 

Rèn KNS 

TRẻ làm gì 

khi có cháy 

( Quyền 

con người) 

 

TC: Chèo 

thuyền 

- Cách sử 

dụng áo 

phao ( 

Quyền 

con 

người) 

 Chơi tự chọn 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 11 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ: Chơi với lá cây TC: mèo đuổi chuột 

           - Ôn vận động:  Ôn VĐCB: Bò dích dắc qua 5 điểm 

                           - TC: Kéo co 

            - HĐC: Xem video về chủ đề hiện tượng tự nhiên. 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với. 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: Chơi với lá cây  

                    TC: mèo đuổi chuột 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập. Ôn VĐCB: Bò dích dắc qua 5 điểm 



    - TC: Kéo co 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Xem video về chủ đề hiện tượng tự nhiên 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 12 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ: Chơi với chai nhựa  

TC : Trời nắng trời mưa 

- Ôn : Vẽ hoa mùa xuân 

 - HĐC: TC: Bắt bướm 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ : Chơi với chai nhựa  

TC : Trời nắng trời mưa 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Vẽ hoa mùa xuân 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 TC: Bắt bướm 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 



1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 4 ngày 13 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:Chơi với hột hạt 

T/C: Vũ điệu hóa đá 

     - Nghe truyện: Sự tích ngày và đêm. 

- HĐC: - Giải câu đố về 1 số hiện tượng tự nhiên. 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ: Chơi với hột hạt 

T/C: Vũ điệu hóa đá 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Nghe truyện: Sự tích ngày và đêm. 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Giải câu đố về 1 số hiện tượng tự nhiên. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 



…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 14 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: Chơi với nilon 

- Ôn: Xếp xen kẽ 

- HĐC: Rèn KNS TRẻ làm gì khi có cháy ( Quyền con người) 

 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Cho tôi đi làm mưa với. 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: Chơi với nilon T/C: Dung dăng dung dẻ 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn: Xếp xen kẽ 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Rèn KNS Trẻ làm gì khi có cháy 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCM: Chơi ở khu thực hành trải nghiệm 

-Ôn bài thơ: Mưa 

- HĐC: TC: Chèo thuyền 



II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời:HĐCMĐ: Chơi ở khu thực hành trải nghiệm 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn bài thơ: Mưa 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 TC: Chèo thuyền 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 16 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:HĐCMĐ: Chơi với bóng 

-VĐ múa bài: “ Đi cấy” (Đa văn hóa) 

- HĐC: Cách sử dụng áo phao.( quyền con người) 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Cho tôi đi làm mưa với 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: Chơi với bóng 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: - VĐ múa bài “ Đi cấy” (Đa văn hóa) 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 



14h40-15h40 Cách sử dụng áo phao. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 8 

Thời gian thực hiện 18 – 23 /8/2025 

 

HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

 

HĐNT 

 

HĐCMĐ: 

Dạo chơi 

ngoài trời 

TC: Vũ 

điệu hóa đá 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

cát- nước 

TC:Dung 

dăng dung 

dẻ 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

hột hạt 

TC: gieo 

hạt 

HĐCMĐ: 

- Sự kỳ 

diệu của 

màu sắc 

TC: Ai 

nhanh 

nhất 

HĐCMĐ: 

Steam: 

Thí 

nghiệm 

núi lửa 

phun trào 

TC: trời 

mưa 

HĐCMĐ: 

Vẽ theo ý 

thích 

TC: Vũ 

điệu hóa 

đá. 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

Ôn VĐCB:  

Đi trên ghế 

thể dục đầu 

đội túi cát. 

- TC: Đá 

bóng 

Ôn bài 

hát: Nhớ 

ơn bác 

Ôn thơ: 

Bác Hồ của 

em 

Ôn: Đếm 

đến 5, 

nhận biết 

chữ số 5. 

Nghe 

truyện:  

Niềm vui 

bất ngờ 

Vẽ tranh 

phong 

cảnh quê 

hương 

Chơi tự do 

TuÇn1 

 



Chơi 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

Nghe các 

bài hát 

trong chủ 

đề Quê 

hương 

Trò chơi 

Lộn cầu 

vồng 

- Tô chữ 

cái: m,n 

TC: Ai 

nhanh nhất 

- Chơi trò 

chơi dân 

gian 

Rèn KNS 

Trẻ biết 

cám ơn, 

xin lỗi 

đứng lúc ( 

quyền con 

người) 

- Hướng 

dẫn trẻ 

cách đội 

mũ bảo 

hiểm ( 

quyền con 

người) 

Chơi tự chọn 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:  Dạo chơi ngoài trời TC: Vũ điệu hóa đá 

 - Ôn vận động:  Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát. 

- TC: Đá bóng 

- HĐC: Nghe các bài hát trong chủ đề Quê hương- đất nước- Bác Hồ. 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện trò chuyện về ngày cuối tuần. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Cả nhà thương nhau 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ:  Dạo chơi ngoài trời TC: Vũ điệu hóa 

đá 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát. 

- TC: Đá bóng 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc : Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng, gia đình... 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Nghe các bài hát trong chủ đề Quê hương- đất nước- Bác Hồ. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 



…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 19 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Ôn: Ôn bài hát Nhớ ơn Bác 

- HĐNT: HĐCMĐ: Chơi với cát- nước TC:Dung dăng dung dẻ 

- HĐC: Trò chơi: Lộn cầu vồng 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về một số loại côn trùng 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời:HĐCMĐ: Chơi với cát-nước TC:Dung dăng 

dung dẻ 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn bài hát Nhớ ơn Bác 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc (Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng, gia đình...) 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Trò chơi Lộn cầu vồng 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 



2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 4 ngày 20 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: Chơi với hột hạt 

-Ôn:  Bác Hồ của em 

- HĐC: Tô chữ cái: m,n 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện Một số loại quả 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài : Yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: Chơi với hột hạt 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Bác Hồ của em 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc (Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng, gia đình...) 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Tô Chữ cái: m,n 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 21 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ: - Sự kỳ diệu của màu sắc 

                       TC: Ai nhanh nhất 

- Ôn:  Đếm đến 5, nhận biết chữ số 5. 

- HĐC: Chơi trò chơi dân gian 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè, trang phục mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Cả nhà thương nhau 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ: - Sự kỳ diệu của màu sắc 

TC: Ai nhanh nhất 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Đếm đến 5, nhận biết chữ số 5. 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc (Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng, gia đình...) 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Chơi trò chơi dân gian 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 6 ngày 22 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày 

- HĐNT: HĐCMĐ: Steam: Thí nghiệm núi lửa phun trào 

                  TC: Trời mưa 

 - Nghe truyện: Niềm vui bất ngờ 

- HĐC: RKNS: Trẻ biết cảm ơn, xin lỗi đúng lúc ( quyền con người) 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện Một số loại quả 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ: Steam: Thí nghiệm núi lửa phun trào 

                          TC: Trời mưa 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Nghe truyện: Niềm vui bất ngờ 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng, gia đình. 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Rèn KNS Trẻ biết cám ơn, xin lỗi đúng lúc ( quyền con người) 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 



…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 23 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày 

- HĐNT: HĐCMĐ: Vẽ theo ý thích 

               TC: Vũ điệu hóa đá. 

 - Vẽ tranh phong cảnh quê hương 

- HĐC: RKNS: Hướng dẫn trẻ cách đội mũ bảo hiểm ( quyền con người) 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện Một số loại quả 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: Yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ: Vẽ theo ý thích 

                                     TC: Vũ điệu hóa đá. 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Vẽ tranh phong cảnh quê hương 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng, gia đình. 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 RKNS: Hướng dẫn trẻ cách đội mũ bảo hiểm 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 8 

Từ ngày: 25/8/2025 - 30/8/2025 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 25 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:  Làm các con vật từ lá cây 

- Ôn vận động: - Ôn VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang 

- TC: đá bóng 

- HĐC:  Chơi với bảng chun 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về nghề xây dựng 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài : Yêu Hà Nội 

TuÇn 2 

HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

HĐNT 

 

HĐCMĐ: 

Làm các 

con vật từ 

lá cây 

HĐCMĐ: 

Steam: 

Làm máy 

bắn pháo 

hoa bằng 

giấy 

  HĐCMĐ: 

Chơi với 

những tờ 

giấy: Gấp 

máy bay, 

quạt 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

chai nhựa 

HĐCMĐ: 

Xà phòng 

bong bóng 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

sỏi 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

- Ôn 

VĐCB: 

Ném trúng 

đích nằm 

ngang 

- TC: Kéo 

co 

Vẽ tự do Ôn  hát bài: 

Đêm qua em 

mơ gặp Bác 

Hồ 

Nghe hát: 

Quê hương 

tươi đẹp- 

dân ca Nùng 

Nhận biết 

các buổi 

trong 

ngày 

Ôn Thơ: 

Buổi sáng 

quê Nội ( 

luyện phát 

âm L/N) 

Ôn: Gộp 2 

đối tượng 

trong 

phạm vi 5 

Chơi tự do 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

-  Chơi với 

bảng chun 

Tập yoga  Xem vi deo 

chủ đề Quê 

hương 

 

Làm đồ 

chơi từ 

phế liệu 

 

Trẻ làm gì 

khi gặp 

mưa to  

HĐKN: 

Chăm sóc 

và nhường 

nhịn em 

nhỏ 

Chơi tự chọn 



8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ:  Làm các con vật từ lá cây 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang 

- TC: Đá bóng 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc: Xây trường Mầm non, Nấu ăn, Đóng kịch 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Chơi với bảng chun 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 26 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:  Steam: Làm máy bắn pháo hoa bằng giấy 

- Vẽ tự do 

- HĐC: Tập Yoga 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về một số loại rau ăn lá 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài: yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ:  Steam: Làm máy bắn pháo hoa bằng 

giấy 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Vẽ tự do 



9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc:  Xây trường Mầm non, Nấu ăn, Đóng kịch 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Tập Yoga 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 4 ngày 27 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: Chơi với những tờ giấy Gấp máy bay, quạt 

- Ôn vận động: Ôn  hát bài: Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Nghe hát: Quê 

hương tươi đẹp- dân ca Nùng 

-  HĐC: Xem vi deo chủ đề Quê hương 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết của mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: Chơi với những tờ giấy Gấp máy bay, quạt 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn  hát bài: Đêm qua em mơ gặp bác Hồ  

                              Nghe hát: Quê hương tươi đẹp- dân ca Nùng 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Xây trường Mầm non, Nấu ăn, Đóng kịch 



10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Xem vi deo chủ đề Quê hương 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 28 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:   Chơi với chai nhựa 

- Ôn vận động: Nhận biết các buổi trong ngày 

- HĐC: Làm đồ chơi từ phế liệu 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về tác dụng của nước 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ:  Chơi với chai nhựa 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Nhận biết các buổi trong ngày 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Xây trường Mầm non, Nấu ăn, Đóng kịch 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 



14h40-15h40 Làm đồ chơi từ phế liệu 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:  Xà phòng bong bóng 

- Ôn thơ: Buổi sáng quê nội. ( Luyện phát âm L/N) 

- HĐC: Trẻ làm gì khi gặp mưa to  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về bảo vệ nguồn nước 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ:  Xà phòng bong bóng 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Buổi sáng quê nội ( Luyện phát âm L/N) 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Xây trường Mầm non, Nấu ăn, Đóng kịch 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Trẻ làm gì khi gặp mưa to  



15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 30 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: HĐCMĐ:   Chơi với sỏi 

- Ôn : Gộp 2 đối tượng trong phạm vi 5 

- HĐC: HĐKN: Chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về bảo vệ nguồn nước 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Yêu Hà Nội 

8h00-8h40 Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ:  Chơi với sỏi 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Gộp 2 đối tượng trong phạm vi 5 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc Xây trường Mầm non, Nấu ăn, Đóng kịch 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 HĐKN: Chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 



1. Hoạt động của trẻ: 
…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..

……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
...........…………………………………………………………………………………..…..…....…

…...…………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………...………………………………………...………

……………………..………………..................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...........…………………………………………………………………………………..…..….....…

…...…………………………………………………………………………………………...……

…………….………………………………………...……………………………………...………

………………………..………………..............................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

Ban giám hiệu 

 

 

 

 

Bùi Thị Liễu 

Giáo viên 

 
Đoàn Thị Ngọc Huệ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


